     UBND XÃ HẢI QUANG
TRƯỜNG THCS HẢI QUANG

BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CÁC PHÒNG HỌC
NĂM HỌC 2025-2026

	STT
	TÊN PHÒNG
	SỐ
MÁY TÍNH
	SỐ
TIVI
	CÓ KẾT NỐI INTERNET
	TRANG THIẾT BỊ KHÁC
	GHI CHÚ

	1
	LỚP 6A
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	2
	LỚP 6B
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	3
	LỚP 6C
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	4
	LỚP 7A
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	5
	LỚP 7B
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	6
	LỚP 7C
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	7
	LỚP 8A
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	8
	LỚP 8B
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	9
	LỚP 8C
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	10
	LỚP 9A
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	11
	LỚP 9B
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	12
	LỚP 9C
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	13
	PHÒNG KHTN1
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	14
	PHÒNG KHTN2
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	15
	PHÒNG KHXH
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	16
	PHÒNG Đ.NĂNG
	01
	01
	X
	1 Bộ Camera có mic
	

	Tỷ lệ các phòng học đảm bảo theo yêu cầu: 16/16 = 100%


Hải Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2025
      HIỆU TRƯỞNG
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